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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs 
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. passage B. become C. begin D. recoginse
A. passage / pæs d /ˈ ɪ ʒ
B. become /b k m/ɪˈ ʌ
C. begin /b n/ɪˈɡɪ
D. recognize / rekə na z/ˈ ɡ ɪ
Đáp án đúng: D. recoginse
Giải thích: Từ “recoginse” có phần gạch chân âm /e/, các từ còn lại phần gạch chân âm /ɪ/
Question 2. A. luggage B. message C. creature D. voyage
A. luggage / l d /ˈ ʌɡɪ ʒ
B. message / mes d /ˈ ɪ ʒ
C. creature / kri t ə/ˈ ː ʃ
D. voyage / v d /ˈ ɔɪɪ ʒ
Đáp án đúng: C. creature
Giải thích: “Creature” phát âm /t / trong phần gạch chân, còn các từ còn lại là âm /d /ʃ ʒ
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3 A. repeat              B. morning C. number D. greeting 
Đáp án đúng: A. repeat
Giải thích: Chỉ có “repeat” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại đều rơi vào âm một.
Question 4. A. temple            B. suburb C. cuisine D. palace
Đáp án đúng: C. cuisine
Giải thích: Chỉ có “cuisine” có trọng âm rơi vào âm tiết hai, còn các từ còn lại đều rơi vào âm một.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. Christmas is a ______________ time of year for many businesses.

A. prisoners B. freedom C. more D. busy
Đáp án: D. busy
Giải thích: “Busy” nghĩa là “bận rộn” – đúng ngữ cảnh khi nói về thời điểm nhiều việc cho các doanh
nghiệp.
Question 6. The Red river is one of the longest _____________ in Viet Nam.

A. countries B. cities C. rivers D. lakes 
Đáp án: C. rivers
Giải thích: “Red River” là sông → danh từ đúng là “rivers”.
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Question 7. Have you got __________ time for coffee?
A. the B. some C. a D. an

“time” là danh từ không đếm được → dùng some trong câu hỏi mang tính gợi ý
Đáp án: B. some
Question 8. The _____________ will become radiant in the moonlight.

A. island B. sun C. chair D. waterfall
"Radiant in the moonlight" (rực rỡ dưới ánh trăng) phù hợp nhất với hình ảnh thiên nhiên như waterfall 
(thác nước).
Đáp án: D. waterfall
Question 9. The air in many cities is heavily __________ with vehicle exhaust fumes.

A. polluted B. crowded C. wasted D. contained
polluted with: bị ô nhiễm bởi
Đáp án: A. polluted
Question 10. You __________ take a lot of warm clothes when you go to Sapa in winter.

A. mustn’t B. must C. can D. can't
Trời lạnh ở Sapa → phải mang nhiều đồ ấm
Đáp án: B. must
Question 11. __________ Tet, we will repaint our house.

A. On                     B. At                     C. In                     D. To
Đáp án: B. At
Giải thích:
Cụm “at Tet” (vào dịp Tết) là cách dùng giới từ đúng cho một ngày lễ cụ thể.
Question 12. Lan: " What should we do on New Year’s Eve? Nam: "________ ”

A. Yes. Tet is a time for family reunion
B. No. We’ll buy apricot blossoms.
C. On the first day of Tet.
D. We should go out to watch fireworks.

Đáp án: D. We should go out to watch fireworks.
Giải thích:
Nam đang trả lời câu hỏi "chúng ta nên làm gì vào đêm giao thừa?" → câu trả lời phải đưa ra gợi ý hành 
động.
→ Chỉ đáp án D phù hợp với ngữ cảnh.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

Wickedly Wonderful is a small summer (13) ______ in the UK for children aged 6 to 13 years old. The
children (14) ______ a week outdoors at the camp, making new friends and learning new activities which
has a lot of fun. In the summer camp, they sail, ride horses, kayak, enjoy games on the beach and the beach (
15)______, swim, surf, go crabbing and ride bikes. Children will enjoy holidays with Wickedly Wonderful,
and (16) ______ are holidays that they will remember forever!

Question 13. A. term      B. camp C. course D. holiday
✅ Đáp án đúng: B. camp
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🔍 Giải thích:
→ “summer camp” là cụm từ cố định (trại hè)
Question 14. A. take   B.pass C. use D. spend
✅ Đáp án đúng: D. spend
🔍 Giải thích:
→ spend time = dành thời gian → đúng ngữ pháp và nghĩa
Question 15. A. firecamp      B. campfire C. firingcamp D. firingcamp
✅ Đáp án đúng: B. campfire
🔍 Giải thích:
→ “campfire” = lửa trại, hoạt động thường thấy ở trại hè
Question 16. A. this.           B. that C. these D. those
✅ Đáp án đúng: C. these
🔍 Giải thích:
→ “holidays” là số nhiều → dùng these

Tạm dịch văn bản
Wickedly Wonderful là một trại hè nhỏ tại Anh dành cho trẻ em từ 6 đến 13 tuổi. Các em sẽ dành một 
tuần vui chơi ngoài trời tại trại, kết bạn mới và học hỏi những hoạt động mới mẻ, vô cùng thú vị. Tại trại 
hè, các em sẽ được chèo thuyền, cưỡi ngựa, chèo thuyền kayak, tham gia các trò chơi trên bãi biển và đốt 
lửa trại, bơi lội, lướt sóng, bắt cua và đạp xe. Các em sẽ có những ngày nghỉ tuyệt vời cùng Wickedly 
Wonderful, và đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ mãi mãi!

Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.

Wind power is another form of renewable energy. Nevertheless, it requires specific conditions to be 
effective. _________
a. Therefore, it’s important to build wind farms in windy areas to maximize energy production.
b. At first, wind energy was only used in a few countries, but now it’s spreading globally.
c. Besides, wind power doesn’t create any air pollution, making it environmentally friendly.

A. b-c-a
B. a-b-c
C. c-a-b
D. b-a-c

Question 18: Choose the sentence that you can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. Wind power is more reliable than solar energy.
B. Many countries are now investing in wind farms.
C. In conclusion, wind power is the best option for all countries.
D. On the contrary, wind power is not suitable for many regions.
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
option that best fits each numbered blank from 19 to 24.

My friend Alex lives near me in the countryside. He comes from (19) __________ .  We have been
classmates and neighbors for two years. Alex’s family has a farm. He usually helps (20) _________ take
care of the animals and plants after school. Alex enjoys (21) _______ outside and hopes to be a farmer one
day. He believes farming (22) _________ a rewarding job. Currently, he (23) _________ agriculture at
school because he wants to learn more about farming. He studies really hard (24) _________ he knows it
will help him in the future.

Question 19. A. Canadaian B. Canada C. the Canadian D. the Canada
Đáp án: B. Canada
Giải thích: "Come from + tên quốc gia" → come from Canada (không dùng "the", không dùng tính từ như
"Canadian")
Question 20. A. her B. us C. his parents D. their
Đáp án: C. his parents
Giải thích: Alex là học sinh, giúp đỡ "bố mẹ" sau giờ học → "his parents"
Question 21. A. working B. work C. to work D. worked
Đáp án: A. working
Giải thích: "enjoy" + V-ing → enjoys working
Question 22. A. are B. is C. has D. be
Đáp án: B. is
Giải thích: "Farming" là danh từ số ít → dùng "is"
Question 23. A. studies B. studied C. will study D. is studying
Đáp án: D. is studying
Giải thích: "Currently" (hiện tại) → thì hiện tại tiếp diễn: is studying
Question 24. A. so B. and C. because D. but
Đáp án: C. because
Giải thích: Học chăm chỉ vì biết sẽ có ích → "because"

Tạm dịch bài đọc
Bạn tôi, Alex, sống gần nhà tôi ở vùng nông thôn. Cậu ấy đến từ Canada. Chúng tôi là bạn cùng lớp và 
hàng xóm với nhau đã hai năm nay. Gia đình Alex có một trang trại. Cậu ấy thường giúp bố mẹ chăm sóc 
cây trồng và vật nuôi sau giờ học. Alex thích làm việc ngoài trời và hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành
nông dân. Cậu ấy tin rằng làm nông là một công việc có ý nghĩa. Hiện tại, cậu ấy đang học nông nghiệp ở
trường vì muốn tìm hiểu thêm về nông nghiệp. Cậu ấy học rất chăm chỉ và biết rằng điều đó sẽ giúp ích 
cho mình trong tương lai.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25. Can you tell me how to get to the train station?

A. When is the train station?
B. What is the train station?
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C. Where is the train station?
D. Why is there a train station?

Đáp án đúng: C. Where is the train station?
Giải thích: Câu hỏi “Can you tell me how to get to…” tương đương về ý nghĩa với “Where is…”. Các đáp
án khác không hợp lý về nghĩa hoặc cấu trúc.
Question 26. No park in this town is larger than this one.

A. All parks in this town are larger than this.
B. This is the largest park in this town.
C. All parks in this town are smaller than this.
D. This is the smallest park in this town. 

Đáp án đúng: B. This is the largest park in this town.
Giải thích: “Không công viên nào lớn hơn công viên này” → công viên này là lớn nhất trong thị trấn.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given
cues in each of the following questions.
Question 27. The/ library/ next / the supermarket.

A. The library is next on the supermarket.
B. The library next to the supermarket.
C. The library is next to the supermarket.
D. The library is next by the supermarket.

Đáp án đúng: C. The library is next to the supermarket.
Giải thích: Cấu trúc đúng: be + next to + noun → “is next to the supermarket”
Question 28. The alley/ so / tight/ trucks/ can't/ drive through.

A. The alley so tight that trucks can’t drive through.
B. The alley is so tight trucks can't drive through.
C. The alley so tight trucks can't drive through.
D. The alley is so tight that trucks can't drive through.

Đáp án đúng: D. The alley is so tight that trucks can't drive through.
Giải thích: Cấu trúc “so + adjective + that + clause” dùng để nói nguyên nhân – kết quả. Các phương án 
còn lại thiếu “is” hoặc “that”.
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the following questions.
 Question 29. What is the meaning of the sign below?

A. You can use your phone here.
B. Phones must be charged before use.
C. Always answer your phone in class.
D. No mobile phones allowed.

 (biển cấm dùng điện thoại)
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👉 Đáp án đúng: D. No mobile phones allowed.
➡️ Không được dùng điện thoại.
Question 30. What is the meaning of the message below?

A. No eating or drinking allowed
B. Return books on time
C. Keep quiet in the library
D. Computers are for research only

 (biển giữ yên lặng ở thư viện)
👉 Đáp án đúng: C. Keep quiet in the library.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.

Mr. Brown’s house has got four bedrooms, a living room, a dining room, a kitchen, a bathroom and a
separate toilet. There is a toilet in the bathroom too. The bedrooms and the bathroom are upstairs, and the
living room, the dining room, the kitchen and the toilet are downstairs. The first bedroom is Mr. and Mrs.
Brown’s, the second one is Tom’s, the third one is Mary’s, and the last one is Anne’s. There is a baby bed in
her bedroom too, but there is no baby living there. When you enter Mr. Brown’s house, the room on the left
is the living room, and the room on the right is the dining room. Where is the kitchen? It is behind the dining
room. And where is the toilet? It is straight on, in front of you. There is a garden behind the house, but it is
not big. Is there a garden in front of the house too? Yes, there is, but it is very narrow. When you go upstairs,
Mr. and Mrs. Brown’s bedroom is on the left. The bedroom on your right is Tom’s, and the bathroom is
between his bedroom and Mary’s. Anne’s bedroom is behind Mary’s.

Question 31. What does passage talk about?
A. The furniture in Mr. Brown’s house
B. The bedroom in Mr. Brown’s house 
C. The rooms in Mr.Brown’s house
D. The people living in Mr. Brown’s house

➡ Đáp án: C. The rooms in Mr. Brown’s house
 Dịch: Đoạn văn nói về các phòng trong nhà ông Brown.
Question 32. Which of the following is NOT one of the rooms mentioned in Mr. Brown’s house?

A. Kitchen B. Bathroom C. Dining room D. Study room
➡ Đáp án: D. Study room
 Giải thích: Trong đoạn không đề cập đến phòng học.
Question 33. Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?

A. The bathroom is downstairs next to the kitchen.
B. Each kid has their own bedroom.
C. There is a toilet in the bathroom.
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D. The garden behind the house is quite small.
➡ Đáp án: A. The bathroom is downstairs next to the kitchen.
 Giải thích: Câu sai vì phòng tắm ở tầng trên, không ở dưới.
Question 34. The word “narrow” in the passage is OPPOSITE in meaning to ________.

A. Wide B. Large C. Tiny D. Big 
➡ Đáp án: A. Wide
 Dịch: “Narrow” = hẹp → Trái nghĩa là “wide” = rộng
Question 35. The word “separate” in the passage is CLOSEST in meaning to ________.

A. Shared B. Alone C. Connected D. Relaxing 
➡ Đáp án: B. Alone
 Dịch: “Separate” = riêng biệt → gần nghĩa với “Alone” = riêng lẻ
Question 36. Which bedroom has a baby bed?

A. Mary’s bedroom B. Tom’s bedroom
C. Anne’s bedroom D. Mr. and Mrs. Brown’s bedroom

➡ Đáp án: C. Anne’s bedroom
Tạm dịch bài đọc

Nhà của ông Brown có bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, một nhà bếp, một phòng tắm và 
một nhà vệ sinh riêng. Trong phòng tắm cũng có một nhà vệ sinh. Các phòng ngủ và phòng tắm ở trên 
lầu, còn phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và nhà vệ sinh ở dưới lầu. Phòng ngủ đầu tiên là của ông bà 
Brown, phòng thứ hai là của Tom, phòng thứ ba là của Mary và phòng cuối cùng là của Anne. Trong 
phòng ngủ của bà ấy cũng có một chiếc giường trẻ em, nhưng không có em bé nào sống ở đó. Khi bạn 
bước vào nhà của ông Brown, căn phòng bên trái là phòng khách, và căn phòng bên phải là phòng ăn. 
Nhà bếp ở đâu? Nó ở phía sau phòng ăn. Và nhà vệ sinh ở đâu? Nó ở ngay trước mặt bạn. Có một khu 
vườn phía sau nhà, nhưng nó không lớn. Có một khu vườn ở phía trước nhà không? Có, nhưng nó rất hẹp.
Khi bạn lên lầu, phòng ngủ của ông bà Brown ở bên trái. Phòng ngủ bên phải bạn là của Tom, và phòng 
tắm nằm giữa phòng ngủ của anh ấy và phòng ngủ của Mary. Phòng ngủ của Anne nằm phía sau phòng 
ngủ của Mary.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B,
C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from
37 to 40.

Last weekend, I visited a historic city with a beautiful cathedral and a famous palace. The streets were
narrow and often got crowded, (37) ___________. I went to an art gallery where I saw many wonderful
paintings. After that, I walked through a quiet backyard garden nearby. (38) __________
The city was busy (39) ____________. I rested by a memorial and enjoyed the calm. Finally, I went to the
railway station to go home. (40) _______________ 

A – but it also had some peaceful spots
B – I picked some fruits to try and they tasted delicious.
C – but it was exciting to explore
D –I had a great time and hope to visit again soon.
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Question 37 _ _ C_ _ Question 38 _ _ _B _ _
Question 39 _ _ A__ _ Question 40 _ _ _D _ _

Tạm dịch bài đọc
Cuối tuần trước, tôi đã đến thăm một thành phố lịch sử với một nhà thờ tuyệt đẹp và một cung điện nổi 
tiếng. Đường phố tuy hẹp và thường đông đúc, nhưng khám phá nơi đây thật thú vị. Tôi đã đến một 
phòng trưng bày nghệ thuật, nơi tôi được chiêm ngưỡng nhiều bức tranh tuyệt đẹp. Sau đó, tôi đi dạo qua 
một khu vườn yên tĩnh ở sân sau gần đó. Tôi hái một ít trái cây để ăn thử và chúng rất ngon.
Thành phố tuy nhộn nhịp nhưng cũng có những góc yên bình. Tôi nghỉ ngơi bên một đài tưởng niệm và 
tận hưởng sự tĩnh lặng. Cuối cùng, tôi đến ga tàu để về nhà. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và 
hy vọng sẽ sớm quay lại.
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